CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thời gian : (90 t lý thuyết + 210 t thực hành)

A.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

1. Kiến thức : 

· Trình bày được các nguyên nhân và biện pháp phòng tránh tai nạn điện.

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, đặc tính vận hành của các loại khí cụ điện thông dụng 

· Có kỹ năng tính toán, chọn lựa khí cụ điện  phù hợp mạch điện theo yêu cầu

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, thông số kỹ thuật, và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng. 

· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha. 

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài)
2. Kỹ năng :

· Thực hiện được các thao tác sơ cấp cứu người bị tai nạn điện tại chỗ

· 
Có kỹ năng tính toán, chọn lựa khí cụ điện phù hợp mạch điện theo yêu cầu

· Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng

· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 

· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

· Sử lý sự cố về điện của các máy công cụ thông dụng và tương đối phức tạp.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : 

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	I
	Phần 1: Điện công nhiệp cơ bản
	180
	60
	120
	 

	1
	Bài 1: An toàn điện
	9
	6
	3
	 

	2
	Bài 2: Đo các đại lượng điện
	9
	3
	6
	 

	3
	Bài 3: Khí cụ điện
	15
	6
	9
	 

	4
	Bài 4: Máy điện
	27
	15
	12
	 

	5
	Bài 5: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
	120
	30
	90
	 

	II
	Phần 2: Điện công nghiệp nâng cao
	120
	30
	90
	 

	
	Bài 1: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển
	36
	12
	24
	 

	
	Bài 2: Trang bị điện máy cho cắt gọt kim loại
	84
	18
	66
	 


PHẦN 1: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN
Bài 1: An toàn điện

1.1 Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của tai nạn điện giật

1.2.1. Cường độ dòng điện

1.2.2. Thời gian dòng điện chạy qua người 

1.2.3. Điện trở người

1.2.4. Điện áp an toàn

1.2.5. Đường đi của dòng điện

1.2.6. Tần số của dòng điện 

1.2.7. Trạng thái tâm sinh lý của con người

1.3 Các trường hợp bị điện giật

1.3.1. Bị điện giật do chạm vào dây pha, chân chạm đất

1.3.2. Bị điện giật do chạm vào hai dây pha

1.3.3. Bị điện giật khi hệ thống không có điểm trung tính nối đất

1.3.4. Bị điện giật do phóng điện hồ quang

1.3.5. Bị điện giật do điện áp bước

1.4 Các biện pháp an toàn

1.4.1. Dụng cụ, thiết bị bảo vệ

1.4.2. Đối với thiết bị

1.4.3. Các nguyên tắc an toàn

1.5 Cấp cứu người bị điện giật

1.5.1. Trường hợp cắt được mạch điện

1.5.2. Trường hợp không cắt được mạch điện

1.5.3. Các phương pháp cấp cứu sau khi nạn nhân tách khỏi mạch điện

Bài 2: Đo các đại lượng điện
2.1 Sử dung vôn kế

2.2 Sử dụng ampe kế

2.3 Sử dụng ohm kế

2.4 Sử dụng VOM

2.5 Sử dụng ampe kềm

Bài 3: Khí cụ điện
3.1 Công tắc – Nút nhấn
3.1.1 Cấu tạo 

3.1.2 Phân loại

3.1.3 Thông số kỹ thuật


3.2 Cầu chì.

3.2.1 Cấu tạo

3.2.2 Nguyên lý làm việc 

3.2.3 Phân loại

3.2.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.3 Áptômát

3.3.1 Phân loại

3.3.2 Cấu tạo


3.3.3 Nguyên lý làm việc 

3.3.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.4 Rơle nhiệt

3.4.3 Phân loại

3.4.4 Cấu tạo


3.4.5 Nguyên lý làm việc 

3.4.6 Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.5 Rơle thời gian

3.5.3 Rơ le thời gian điện từ, con lắc

3.5.4 Rơ le thời gian điện tử

3.5.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn

3.6 Công tắc tơ 

3.6.1 Cấu tạo

3.6.2 Nguyên lý làm việc 

3.6.3 Phân loại

3.6.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Bài 4: Máy điện:
4.1 Máy biến áp
4.1.1 Cấu tạo 

4.1.2 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 

4.1.3 Thông số định mức máy biến áp

4.1.4 Máy biến áp ba pha

4.1.5 Máy biến áp làm việc song song

4.1.6  Máy biến áp đặc biệt

4.2 Máy điện không đồng bộ

4.2.1 Cấu tạo  

4.2.2 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

4.2.3 Thông số định mức

4.2.4 Động cơ không đồng bộ ba pha

4.2.5 Động cơ không đồng bộ một pha 

Bài 5: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

5.1 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

5.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

5.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

5.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

5.1.4 Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

5.1.5 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

5.1.6 Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

5.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

5.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

5.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

5.2.3 Mạch khởi động, dừng có hãm động cơ ba pha rotor dây quấn 

PHẦN 2: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NÂNG CAO
Bài 1: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

1.1 Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục
1.1.1 Trang bị điện cho palăng

1.1.2 Trang bị điện cho cầu trục tháp K100

1.2 Trang bị điện cho băng tải

1.2.1 Đặc điểm, công dụng

1.2.2 Cấu tạo, phân loại

1.2.3 Trang bị điện cho băng tải

Bài 2: Trang bị điện máy cho cắt gọt kim loại

2.1 Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại  

2.1.1 Phân loại

2.1.2 Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

2.1.3 Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại

2.2 Trang bị điện cho máy khoan

2.2.1 Đặc điểm, công dụng

2.2.2 Phân loại

2.2.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

2.2.4 Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125

2.3 Trang bị điện cho máy phay

2.3.1 Đặc điểm, công dụng

2.3.2 Phân loại

2.3.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay

2.3.4 Trang bị điện cho máy phay 6P81

2.4 Trang bị điện cho máy tiện

2.4.1 Đặc điểm, công dụng

2.4.2 Phân loại

2.4.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện

2.4.4 Trang bị điện cho máy tiện 16E20

2.5 Trang bị điện cho máy mài

2.5.1 Đặc điểm, công dụng

2.5.2 Phân loại

2.5.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy mài

2.5.4 Trang bị điện cho máy mài 3M642

C- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Lý thuyết: 

1. Điện công nghiệp cơ bản:

Trọng tâm của chương trình:

· Trình bày được các nguyên nhân và biện pháp phòng tránh tai nạn điện.

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, đặc tính vận hành của các loại khí cụ điện thông dụng 

· Có kỹ năng tính toán, chọn lựa khí cụ điện  phù hợp mạch điện theo yêu cầu

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, thông số kỹ thuật, và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng. 

· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha. 

Chú trọng đến phần chuẩn đoán hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy điện, khí cụ điện. Để học sinh học hiệu quả phải kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành.

2. Điện công nghiệp nâng cao.


· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài)

Chú trọng đến phần chuẩn đoán hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại. Để học sinh học hiệu quả phải kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành.

II. THỰC HÀNH 

1. Điện công nghiệp cơ bản:
· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

· Lắp ráp, vận hành và sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 

· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

2. Điện công nghiệp nâng cao.

· Lắp ráp vận hành, sửa chữa mạch điện điều khiển máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại

· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

D – TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Điện kỹ nghệ -  Giáo sư Trần Thanh Nghĩa - Nhà sách Khai trí 1969.

2. Quấn dây và sửa chữa máy biến áp dân dụng – Lê Quang Trình – Nhà xuất bản Long An 1991.

3. Quấn dây và sửa chữa động cơ điện xoay chiều thông dụng – Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 1992.

4. Công nghệ chế tạo, tính toán và sửa chữa máy điện (tập 1, 2) – KS. Nguyễn Thế Kiệt – Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 1994.

5. Công nghệ chế tạo, tính toán và sửa chữa máy điện (tập 1, 2, 3) – KS. Nguyễn Trọng Thắng, KS. Nguyễn Thế Kiệt – Nhà xuất bản Giáo dục 1995.

6. Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp – Nguyễn Đức Sĩ – Nhà xuất bản Giáo dục 1995.

7. Khí Cụ Điện - Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng -Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1995.

8. Vật Liệu Kỹ Thuật Điện - Nguyễn Xuân Phú, Hồ Xuân Thanh - Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1996.

9. Truyền động điện – Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 1996.

10. Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện – Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm-  Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1997.

11. Máy điện (tập 1,2) – Trần Khánh Hà – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1997.

12. Kỹ thuật điện tử – Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1998.

13. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn – Dương Minh Trí – Nhà xuất bản Giáo dục 1998.

14. Tự học quấn quạt và động cơ điện – Đỗ Ngọc Long – Nhà xuất bản Giao thông vận tải Hà Nội 1998.

15. Sửa chữa máy điện công nghiệp – Bùi Văn Yên – Nhà xuất bản Hải Phòng 1998.

16. Trang bị điện máy xây dựng - PTS Đỗ Xuân Tùng, PTS Trương Tri Ngộ, KS Nguyễn Văn Thanh - Nhà xuất bản Xây dựng 1998.

17. Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại - Vũ Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi - Nhà xuất bản Giáo dục 1998.

18. Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ một pha, ba pha – Trần Duy Phụng – Nhà xuất bản Đà Nẵng 1999.

19. Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp – Trần Duy Phụng – Nhà xuất bản Đà Nẵng 1999.

20. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp – Vũ Quang Hồi – Nhà xuất bản Giáo dục 2000.

21. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại - Nguyễn Ngọc Cẩn - Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001.

22. Lý thuyết kết cấu, tính toán, lựa chọn & sử dụng khí cụ điện - Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng - Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2001.
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